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(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 22/02/2026 của Ủy ban bầu cử xã) 

Đơn vị bầu cử số: 1 

Gồm: Thôn 1 và Thôn 2 
 

       

 Bà NGUYỄN THANH HƯƠNG Ông TRẦN QUỐC LÂM Ông HUỲNH VĂN QUANG Ông PHAN MINH QUẢNG Bà PHAN THỊ QUỲNH  
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1 NGUYỄN THANH HƯƠNG 14/08/2001 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

 Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
12/12 

Cử nhân  

Luật 
    

B 

Tiếng Anh 

Chi hội 

trưởng 

Chi hội Phụ nữ thôn 1,  

xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm 
Đồng 

 
    

2 TRẦN QUỐC LÂM 07/01/1986 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không  

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
12/12 

Cử nhân 
chỉ huy 

tham 

mưu binh 
chủng 

hợp thành 

      
Chỉ huy 

trưởng  

Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Hàm Liêm 
16/12/2004     

3 HUỲNH VĂN QUANG 05/02/1991 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
12/12     

Sơ 

cấp 
  

Trưởng Ban 

Công tác 

Mặt trận 
thôn 

Thôn 2, Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
25/11/2015 x   

4 PHAN MINH QUẢNG 03/02/1974 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Triệu Bình, 

tỉnh Quảng Trị 

Phường Hàm 
Thắng, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 
Kỹ sư 

Kinh tế 

Thủy sản 

Thạc sĩ 

Quản trị 

Kinh 
doanh 

Cao 

cấp 

B1 

Tiếng Anh 

Phó Bí thư 
Thường 

trực; Bí thư 

Đảng ủy các 
cơ quan 

Đảng 

Đảng ủy xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
04/12/2002     

5 PHAN THỊ QUỲNH 10/10/1993 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm Đồng 

Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm Đồng 

12/12 

Cử nhân 

Quản trị 
Văn 

phòng 

  
Trung 

cấp 
B 

Tiếng Anh 
Chuyên 

viên 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

31/10/2018 

  

  

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người. 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 03 người. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thị Toàn Thắng 
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(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 22/02/2026 của Ủy ban bầu cử xã) 

Đơn vị bầu cử số: 2 

Gồm: Thôn 3 và Thôn 5 
 

       

 Bà NGUYỄN THỊ HẢI ÂU Bà NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN Ông NGUYỄN THANH GIANG Ông TRẦN MINH HƯỚNG Ông PHẠM THANH LÀ  
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1 NGUYỄN THỊ HẢI ÂU 24/04/1983 Nữ 
Việt  

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
12/12 

Cử nhân 

Kế toán; 

Cử nhân 

Luật 

  
Trung 

cấp 

B  

Tiếng Anh 

Phó Trưởng 
Ban Kinh tế 

- Ngân sách 

HĐND xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
14/10/2010 x   

2 NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN 02/02/1988 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Tiến 

Thành, tỉnh Lâm 
Đồng 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
12/12 

Trung 

cấp Điều 
dưỡng 

  
Sơ 

cấp 

A Tiếng 

Anh 

Trưởng Ban 
Công tác 

Mặt trận 

thôn 

Thôn 5, xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
01/11/2014     

3 NGUYỄN THANH GIANG 26/06/1985 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
12/12 

Cử nhân 
Luật 

Kinh tế 

  
Trung 

cấp 

B 

Tiếng Anh 

Phó Chủ 
tịch UBND 

xã 

UBND xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
01/08/2008 x   

4 TRẦN MINH HƯỚNG 26/07/1967 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
12/12 

Trung 

cấp  
Điện 

  
Sơ 

cấp 
  

Bí thư chi 

bộ; Trưởng 
thôn 

Thôn 3, xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
04/06/1996 x   

5 PHẠM THANH LÀ  03/12/1974  Nam  
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Bình 

Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng  

Phường Bình 

Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng  

12/12  

Cử nhân 

Sư phạm 

Hóa học 

  
 Sơ 

cấp 

 C 

Tiếng Anh 

Giáo viên, 

Tổ trưởng 

chuyên 
môn  

Trường THCS Hàm 

Liêm, tỉnh Lâm Đồng  
26/10/2000   

  

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người. 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 03 người. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thị Toàn Thắng 

 



 



ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ HÀM LIÊM 
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NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM LIÊM KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031  

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 22/02/2026 của Ủy ban bầu cử xã) 

Đơn vị bầu cử số: 3 

Gồm: Thôn Thuận Điền và Thôn Thuận Thành 
 

 

     

 

 Ông PHẠM HUỲNH DUY Ông TRẦN ANH KHOA  Ông DƯƠNG TRỌNG QUÝ Bà NGUYỄN THỊ TOÀN THẮNG Ông TỐNG QUỐC VIỆT  
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T 

Họ và tên 

Ngày, 
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1 PHẠM HUỲNH DUY 02/02/1985 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường Hàm 

Thắng, tỉnh Lâm 

Đồng 

Phường Hàm 

Thắng, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12  

Cử nhân 

Quản trị 
Kinh 

doanh 

  
Trung 
cấp  

B 
Tiếng Anh 

Chuyên 
viên 

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

06/09/2010     

2 TRẦN ANH KHOA  01/08/1984 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm Đồng 

Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm Đồng 

12/12  
 Cử nhân 

Luật  
  

Trung 
cấp  

  

Phó Chủ tịch 

Ủy ban 

MTTQ Việt 
Nam  - Chủ 

tịch Hội Cựu 

chiến binh 

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

17/01/2010 x   

3 DƯƠNG TRỌNG QUÝ 02/06/1984 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm Đồng 

Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm Đồng 

12/12 

Cao đẳng 

Công 

nghệ Ô tô 

      

Phó Ban 

Điều hành 

thôn 

Thôn Thuận Thành, xã 

Hàm Liêm, tỉnh Lâm 

Đồng 

20/10/2025     

4 NGUYỄN THỊ TOÀN THẮNG 06/01/1976 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phường Bình 

Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 

Cử nhân 

Sư phạm 

Anh 

Thạc sĩ 

Giảng 
dạy Tiếng 

Anh 

Cao 
cấp 

Cử nhân 

Anh văn; C 

Tiếng Pháp 

Tỉnh ủy 

viên, Bí thư; 
Chủ tịch 

HĐND xã 

Đảng ủy xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm Đồng 

17/01/2001 x   

5 TỐNG QUỐC VIỆT 15/01/1979 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm Đồng 

Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm Đồng 

12/12 

Cử nhân 

Quản lý 

Giáo dục 

  
Trung 

cấp 
B 

Tiếng Anh 

Trưởng Ban 

Xây dựng 
Đảng kiêm 

Trưởng Ban 

Văn hóa - 
Xã hội, 

HĐND xã 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

06/03/2006 x   

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người. 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 03 người. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thị Toàn Thắng 
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(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 22/02/2026 của Ủy ban bầu cử xã) 

Đơn vị bầu cử số: 4 

Gồm: Thôn Bình An và Thôn Bình Lâm 
 

    

 

  

Ông NGUYỄN HOÀI ÂN Bà NGUYỄN THỊ MINH HUỆ Ông NGUYỄN VĂN HÙNG Ông BÙI THÁI NGỌC  Ông LÊ NGỌC THÀNH Bà NGÔ THỊ MINH TRÍ 
Ông NGUYỄN NGỌC GẮNG 

(THÍCH GIÁC TRÍ) 

S 
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T 
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chức vụ 
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HĐND 
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chú 
Giáo 
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Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý 

luận  

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 NGUYỄN HOÀI ÂN 12/04/1988 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
12/12     

Sơ 

cấp 
  

Phó Trưởng 

thôn 

Thôn Bình An, xã 
Hàm Liêm, tỉnh Lâm 

Đồng 

14/07/2015     

2 NGUYỄN THỊ MINH HUỆ 20/12/1977 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
12/12 

Cử nhân 

Quản trị 

kinh 
doanh 

      Buôn bán 
Thôn Bình Lâm, xã 

Hàm Liêm, tỉnh Lâm 

Đồng 

20/11/2002     

3 NGUYỄN VĂN HÙNG 30/10/1973 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Hàm Thuận, 
tỉnh Lâm Đồng 

Xã Hàm Thuận, 
tỉnh Lâm Đồng 

12/12 

Cử nhân 

Kinh tế 

học 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

C 
Tiếng Anh 

Phó Bí thư; 

Chủ tịch 

UBND xã 

UBND xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm Đồng 

01/02/2005     

4 BÙI THÁI NGỌC   25/10/1982  Nam 
Việt 

Nam  
Kinh Không  

 Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

 Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
 12/12 

Kỹ sư 

Xây dựng 
  

Trung 

cấp 
A2 

Phó Trưởng 

phòng 

 Phòng Văn hóa - Xã 

hội, UBND xã Hàm 
Liêm, tỉnh Lâm Đồng 

29/11/2010     

5  LÊ NGỌC THÀNH 31/12/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng 

Phường Phan 
Thiết, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12  
 Kỹ sư 

Nông học 

Thạc sĩ 

Quản trị 

Kinh 
doanh 

Cao 

cấp 

B1 Tiếng 

Anh 

Phó Chủ tịch 
Ủy ban 

MTTQ Việt 

Nam - Chủ 
tịch Hội 

Nông dân 

Cơ quan Ủy ban 

MTTQ Việt Nam 

xã Hàm Liêm, tỉnh 
Lâm Đồng 

30/06/2012     

6 NGÔ THỊ MINH TRÍ 25/09/1987 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng  

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
12/12 

Cử nhân 

Sư phạm 
Mầm non 

  
Trung 

cấp 

C 

Tiếng Anh 

Phó Hiệu 

trưởng  

Trường Mẫu giáo 

Hàm Chính, tỉnh Lâm 
Đồng 

20/01/2016     

7 
NGUYỄN NGỌC GẮNG 

(THÍCH GIÁC TRÍ) 
26/07/1975 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh 

Phật 

giáo 

Xã Triệu Cơ, 

tỉnh Quảng Trị 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
12/12 

Trung 
cấp  

Phật học 

      Trụ trì 
Tịnh thất Phước Huệ, 

xã Hàm Liêm, tỉnh 

Lâm Đồng 
 

x   

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 07 người. 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 04 người. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thị Toàn Thắng 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ HÀM LIÊM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 22/02/2026 của Ủy ban bầu cử xã) 

Đơn vị bầu cử số: 5 

Gồm: Thôn Hội Nhơn, Thôn An Phú và Thôn Trũng Liêm 
 

       

Bà NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH Bà VÕ THỊ CẨM LỆ Ông ĐẶNG QUỐC PHÁT Bà HUỲNH THỊ THU THẢO Bà LÊ THỊ HỒNG THẮM Bà LÊ THỊ BÍCH VŨ Ông PHẠM ĐÌNH VƯƠNG 

S 

T 

T 

Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở 

hiện 

nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Đại 

biểu 

HĐND 

(nếu 

có) 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý 

luận  

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 03/08/1988 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Bình 

Thuận, tỉnh Lâm 
Đồng 

Phường Bình 

Thuận, tỉnh Lâm 
Đồng 

12/12 
Cử nhân 

Luật 
  

Trung 

cấp 

B 

Tiếng anh 

Chuyên 

viên 

Văn phòng HĐND và 

UBND xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm Đồng 

08/12/2015     

2 VÕ THỊ CẨM LỆ 01/01/1971 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hàm 

Thắng, tỉnh Lâm 

Đồng 

Thôn Hội Nhơn, 

xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12         
Chi hội 

trưởng 

Chi hội phụ nữ thôn Hội 

Nhơn, xã Hàm Liêm, tỉnh 

Lâm Đồng 
 

x   

3 ĐẶNG QUỐC PHÁT 27/12/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Liên Hương, 

tỉnh Lâm Đồng 

Tổ 11, phường 

Phú Thủy, tỉnh 
Lâm Đồng 

12/12 

Đại học 

An ninh 

nhân dân; 
Cử nhân 

Luật 

Thạc sĩ 

Khoa học 

An ninh 
và Trật tự 

xã hội 

Cao 

cấp 

Cử nhân 

Tiếng Anh, 

Chứng chỉ 
B Tiếng 

Thái Lan 

Trưởng  

Công an 
xã 

Công an xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
10/11/2000     

4 HUỲNH THỊ THU THẢO 02/12/1991 Nữ   
Việt 

Nam 
Kinh Không 

 Xã Hàm Liêm, tỉnh 

Lâm Đồng 

 Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
12/12  

 Cử nhân 

Luật 
  

Trung 

cấp   

 B Tiếng 

Anh 

Chuyên 

viên 

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm Đồng 

28/08/2019 x   

5 LÊ THỊ HỒNG THẮM 10/10/1983 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, tỉnh 

Lâm Đồng 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
12/12 

Cử nhân 

Luật 
  

Trung 

cấp  

B 

Tiếng Anh 

Chủ tịch 

Ủy ban 

MTTQ 
Việt Nam 

Cơ quan Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

15/04/2007 x   

6 LÊ THỊ BÍCH VŨ 15/02/1990 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn An Phú, 
xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12  
Cao đẳng 

Kế toán 
      

Phó Ban 

Điều hành 
thôn; Bí 

thư Chi 

đoàn thôn 

Thôn An Phú, xã Hàm 

Liêm, tỉnh Lâm Đồng  
    

7 PHẠM ĐÌNH VƯƠNG 10/11/1974 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hàm 

Thắng, tỉnh Lâm 
Đồng 

Phường Hàm 

Thắng, tỉnh Lâm 
Đồng 

12/12 

Cử nhân 
Hành 

Chính 

học 

  
Cao 

cấp 

B 

Tiếng Anh 

Phó Chủ 

tịch 
UBND xã 

UBND xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
25/09/1993 x   

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 07 người. 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 04 người. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thị Toàn Thắng 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ HÀM LIÊM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM LIÊM KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031  

(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-UBBC ngày 28/02/2026 của Ủy ban bầu cử xã) 

Đơn vị bầu cử số: 6 

Gồm: Thôn Ninh Thuận và Thôn 6 
 

   

 

  

Ông NGUYỄN VĂN CHÓT Ông TRẦN XUÂN HẢI Ông UNG THANH KHẢI Bà ĐỖ THỊ PHI  Bà NGUYỄN THỊ THU TƯ Ông TRẦN ĐÌNH TRUNG 

S 

T 

T 

Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

Nơi ở 

hiện 

nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Đại 

biểu 

HĐND 

(nếu 

có) 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý 

luận  

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 NGUYỄN VĂN CHÓT 10/10/1968 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
12/12 

Trung 

cấp Quân 
sự 

  
Trung 

cấp 
  

Bí thư 

chi bộ thôn 

Thôn Ninh Thuận, xã Hàm 

Liêm, tỉnh Lâm Đồng 
30/09/1999     

2 TRẦN XUÂN HẢI  15/05/1977  Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Hồng Sơn, 
tỉnh Lâm Đồng 

Xã Hồng Sơn, 
tỉnh Lâm Đồng 

12/12 
Cử nhân 

Luật 
  

Cao 
cấp 

B 
Tiếng Anh 

Chủ nhiệm 

Ủy ban 

Kiểm tra  

Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ 

xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm 

Đồng 

30/04/2005 x   

3 UNG THANH KHẢI 10/01/1982 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm Đồng 

Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm Đồng 

12/12 
Cử nhân 

Luật 
  

Trung 
cấp 

B 
Tiếng Anh 

Chánh Văn 

phòng 

Đảng ủy 

Văn phòng Đảng ủy xã 
Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng 

25/01/2006 x   

4 ĐỖ THỊ PHI 28/02/1990 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hàm 

Thắng, tỉnh Lâm 
Đồng 

Phường Hàm 

Thắng, tỉnh 
Lâm Đồng 

12/12 

Cử nhân 
Tài chính 

- Ngân 

hàng 

    
C Tiếng 

Anh 

Chuyên 

viên 

Phòng Kinh tế, UBND xã 

Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng 
05/11/2019     

5 NGUYỄN THỊ THU TƯ 06/11/1991 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm Đồng 

Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm Đồng 

12/12 

Cao đẳng 

Nữ hộ 

sinh 

      

Bí thư đoàn 

Thanh niên 

thôn 

Thôn 6, xã Hàm Liêm, tỉnh 
Lâm Đồng 

19/11/2025     

6 TRẦN ĐÌNH TRUNG 10/01/1970 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng  

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
12/12 

Sơ cấp 

Giám đốc 
      

Chủ tịch 

Hội đồng 

Quản trị 

Hợp tác xã Thanh Long 

Thuận Tiến, xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 
 

    

    

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 06 người. 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 04 người. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thị Toàn Thắng 

 



 
 

 

 

 

 

 


